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Bài viết được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài “Nghiên cứu xây dựng báo cáo tư văn vê 
công nghệ xử lý rơm rạ sau thu hoạch ở Việt Nam" mã số QG.20.83.

Tại Việt Nam, phát triển kinh tế tuần hoàn là việc làm cần thiết và là xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp. Nghiên cứu này phân tích thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và đưa ra một số ứng dụng trong ngành nông nghiệp, từ đó đề xuất khuyến nghị cho các bên liên quan để có thể tích cực đẩy mạnh kinh te tuân hoàn và ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành nông nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của nước ta.
1. Mở đâuTheo định nghĩa trong Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020 thì "Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường". Trong đó, để có thể thực hiên thành công kinh tế tuần hoàn thì các cơ quan quản lý nhà nước cần "quy định tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước".Tại Việt Nam, trong số các ngành kinh tế thì phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu và là việc làm cãn thiết bởi nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Thị Miền, 2021). Đồng thời nông nghiệp cũng là một trong những ngành khiến cho lượng phát thải khí nhà kính bị phát thải ra mạnh mẽ (Barros và cộng sự, 2020). Chính vì vậy, kinh tế tuần hoàn đã và đang là một trong những nội dung được quan tâm nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thúc đẩy kinh tế nông nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn phát triển kinh tế tuồn hoàn tại Việt Nam hiện nay và sự cần thiết phải thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành nông nghiệp, nghiên cửu này được thực hiện nhằm cung cap một bức tranh tổng quan về nền kinh tế tuần 

hoàn và ứng dụng của mô hình kinh doanh tuần hoàn trong ngành nông nghiệp, từ đó cung cấp cơ sở lý luận cho các bên liên quan đặc biệt trong ngành nông nghiệp để có thể tích cực chuyển đổi sang mô hình kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
2. Tống quan nghiên cứu

2.1. Tống quan về nền hình kinh tế tuần hoànNăm 2015, tại Hội nghị kinh tể toàn câu, Quỹ Ellen MacArthur (EMF) đã đưa ra định nghĩa chính thức về nền kinh tế tuần hoàn với nội dung "Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống có tính khôi phục và tái tạo thông qua các kế hoạch và thiết kế chủ động. Nó thay thế khải niệm kết thúc vòng đời của vật liệu bằng khái niệm khôi phục, chuyển dịch theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng các hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu chất thải thông qua việc thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các mô hình kinh doanh trong phạm vi của hệ thống đó”.Trong bài viết đăng trên số đặc biệt về Kinh tế tuần hoàn trên tạp chí Nature, Walter (2016) một lần nữa nêu lên quan điểm dưới góc nhìn của một kiến trúc sư trong việc ủng hộ tái thiết kế hơn là xây mới các công trình "Cần nhiều lao động và ít tài nguyên hơn để tân trang lại các tòa nhà hơn là xây dựng những tòa nhà mới. Nguyên tắc này đúng với bất kỳ ngành kinh tế nào từ điện thoại di động đến đất canh tác hay di sản văn hóa".
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NGHIÊN CỨU
RESEARCHủy ban Châu Âu đăng tải định nghĩa về kinh tế tuần hoàn trên trang web chính thức với nội dung "Nền kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế có mục đích duy trì giá trị của sản phẩm, nguyên vật liệu và tài nguyên càng lâu càng tốt bằng cách đưa chúng trở lại chu trình sản phẩm sau khi kết thúc quá trình sử dụng, đồng thời giảm thiểu phát sinh chất thải. [...] Quy trình này bắt đầu ngay từ đầu vòng đời của sản phẩm: quy trình sản xuất và thiết kế sản phẩm thông minh có thể giúp tiết kiệm tài nguyên, tránh quản lý chất thải kém hiệu quả và tạo cơ hội kinh doanh mới.Trong bài nghiên cứu về 114 định nghĩa của nền kinh tế tuần hoàn của Kirchherr (2017), tác giả đã tổng hợp và đưa ra một định nghĩa đầy đủ như sau: "Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế thay thế khái niệm kết thúc vòng đời bằng cách giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và phục hồi nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, phân phối, và tiêu dùng ở cả cấp vi mô (sản phẩm, doanh nghiệp, người tiêu dùng), cấp trung gian (khu công nghiệp sinh thái) và cấp vĩ mô (thành phố, khu vực, quốc gia và hơn thế nữa) nhằm mục đích thực hiện phát triển bền vững, nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh tế thịnh vượng và đẩy mạnh công bằng xã hội, vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai".

2.2. Tổng quan về mô hình kinh doanh tuần 
hoàn trong nông nghiệpSo sánh với mô hình kinh doanh truyền thông, việc thực hiện mô hình kinh doanh tuân hoàn sẽ mang lại rất nhiêu cơ hội và lợi ích đối với các doanh nghiệp. Lợi ích nổi bật nhất của mô hình kinh doanh tuân hoàn là gia tăng giá trị cho các tổ chức ngay cả sau khi quá trình sản xuất kết thúc và đạt được sự tăng trưởng kinh tế mà không cần khai thác tài nguyên (Sariesli, 2017). Các nguyên tắc trong mô hình kinh doanh tuân hoàn đề cập đến một hệ thống vòng tròn trong đó tất cả các vật liệu được tái chế, tất cả năng lượng được lấy từ năng lượng tái tạo, các hoạt động hỗ trợ và xây dựng lại hệ sinh thái và hỗ trợ sức khỏe con người và một xã hội lành mạnh, và các nguồn lực được sử dụng để tạo ra giá trị (Andrews, 2015).Theo kết quả nghiên cửu EMF (2015), mô hình kinh doanh tuân hoàn có thể tiết kiệm khoảng 700 tỷ USD mỗi năm chi phí nguyên vật liệu trên toàn cầu, đặc biệt đối với ngành ô tô và điện tử, nguyên liệu thô giảm đáng kể nhu cầu. Ngoài ra, mô hình kinh doanh tuân hoàn có thể tạo ra thêm hàng nghìn việc làm liên quan đến ngành công nghiệp xử lý chất thải, tái chế hoặc hữu cơ. Nhiều mô hình kinh doanh tuân hoàn cũng tác động đến sự phát triển công nghệ và làm tăng nhu cầu nhân lực trên thị trường (liên quan đến ngành công nghiệp tái chế), giúp các 

doanh nghiệp giảm chi phí, tỷ lệ nợ, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn.Việc áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn trong ngành nông nghiệp không phải là một chủ đề mới. Nhiều khái niệm tiệm cận với mô hình kinh doanh tuần hoàn trong ngành nông nghiệp đã được đề xuất trước đó bởi các nhà nghiên cứu trên thế giới kể đến như Kinh tế sinh học tuần hoàn, Kinh tế sinh thái nông thôn, Cộng sinh công nghiệp, hay Sinh thái công nghiệp nông nghiệp (Toop và cộng sự, 2017). Các thuật ngữ này hầu hết bao gồm các tập quán rất cũ, được hiểu là một phần của mô hình kinh doanh tuần hoàn, trong đó các yếu tố đầu vào, đầu ra, tương tác với môi trường và trả lại một phần nhất định của dòng vật chất và năng lượng cho quá trình sản xuất.Có thể thấy, trong quá trình chuyển đổi hướng tới mô hình kinh doanh vòng tròn trong nông nghiệp, cần có sự chuyển đổi ở cấp độ chuỗi cung ứng chứ không phải cấp độ công ty riêng lẻ do yêu cầu phát triển hệ thống bao trùm. Đồng thời, các doanh nghiệp phải thực hiện đổi mới sáng tạo toàn diện tích hợp với áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh.
2.3. Định hướng ứng dụng kinh tế tuần hoàn 

trong ngành nông nghiệp tại Việt NamTrong số các ứng dụng của kinh tế tuần hoàn trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam thì ứng dụng đối với cây lúa là vô cùng quan trọng bởi tổng sinh khối phế phụ phẩm lúa gạo rất lớn, nhưng việc thu hồi gặp nhiều khó khăn (Đỗ Năng Vịnh và cộng sự, 2020). Trong quá khứ, một số mô hình tiệm cận kinh tế tuần hoàn liên quan đến cây lúa cũng đã được triển khai kể đến như "lúa, tôm”, "lúa, cá”, "rươi - lúa" đã được áp dụng từ những năm 2000 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Theo Phan Đình Khôi và cộng sự (2022), khi nuôi tôm, cá hoặc rươi trong ruộng lúa, phân của những thuỷ sản này và thức ăn còn dư của chúng sẽ làm phân bón bổ sung dinh dưỡng cho cây lúa. Ngược lại, khi gặt lúa xong, nông dân thả tôm (cá, rươi) vào ruộng, gốc rạ, thóc rơi vãi trở thành nguồn thức ăn cho tôm (cá, rươi). Với mô hình luân canh này hầu như cây trồng, vật nuôi không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, tạo ra sản phẩm sạch và bảo vệ môi trường. Mô hình "lúa, tôm", "lúa, cá”, "lúa-rươi" được triển khai trong thực tiễn đã giúp giảm dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, tạo sản phẩm an toàn, nhất là giúp nông dân nâng cao thu nhập gấp nhiều lần trên cùng một đơn vị diện tích so với chỉ trồng lúa. Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, các mô hình này đã được cải biên để tiếp tục gia tăng giá trị kinh tế và tận dụng hơn nữa nguồn phế phẩm nông
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Ịnghiệp. Cụ thể, chất thải sau vụ nuôi tôm, cá, rươi là nguồn phân bón để sản xuất lúa thơm, đồng thời, Ỉết hợp sử dụng nấm xanh để trừ sâu rầy trong canh íc lúa thơm hữu cơ. Khi vùng nuôi tôm liên kết với hà máy chế biến tôm thì vỏ tôm được tận dụng đểSản xuất các chất phụ gia khác có tác dụng giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Như Ỉậy, phụ phẩm trong mô hình này tiếp tục được tận ụng và vòng tuần hoàn nông nghiệp được kéo dài tyơn, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, Íệ sinh thái, cộng đồng dân cư.
. Thảo luận và kiến nghịI Có thể nói quá trình chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn và mô hình kinh doanh tuần hoàn trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam đang có nhiều thuận lợi về mặt chủ trương, chính sách của Nhà nước, dù trước mắt đặt ra vẫn còn nhiều thách thức. Nghiên cứu của Đỗ Năng Vịnh và cộng sự (2020) đã chỉ ra nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng, chuyển đổi kinh thế hoàn trong nông nghiệp, kể đến như yếu tố tự nhiên (diện tích đất, nguồn nước), yếu tố con người (trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp, số lượng và năng lực của lao động chính), yếu tố tài chính (nguồn vốn, khả năng tiếp cận tín dung.) Trong đó, các yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình chuyên kinh doanh truyền thống sang m 3 hình kinh tế tuần hoàn.Để tiếp cận và đạt được mục tiêu của mô hình kinh doanh tuần hoàn trong ngành nông nghiệp tại Vi Ịt Nam, các bên liên quan cần tích cực đề xuất sáng kiến và thực hiện để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh. Trong đó, từ phương diện doanh nghiệp, các hoạt động tái chế và mô hình kinh doanh tuần hoàn chỉ có thể thực hiện được thông qua các chủ trương và hành động do ban lãnh đạo cao nhất đưa ra (Bluemling and Wang, 2018). Chẳng hạn, Giám đốc của các hợp tác xã nông nghiệp có thể tích Cực tuyên truyền thông tin và tạo điều kiện cho các thành viên hợp tác xã để thực hiện tái chế chất thải nông nghiệp, hoặc trao đổi vật liệu giữa những người chăn nuôi, hợp tác xã và nông dân trồng trọt. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo của các hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp cần tìm cách đảm bảo sự phù hợp giữa yếu tố đầu vào, điều kiện thực tiễn và kết quả đầu để giải tỏa áp lực trong việc thực hiện nông nghiệp tuần hoàn. Ví dụ, trong khu đất nông thôn có chăn nuôi lợn thì đầu vào bao gồm nước, năng lượng, thức ăn động vật, vitamin, thuốc. Trong các trang trại trồng lúa mì, ngô và đậu tương, đầu vào bao gồm nước, nhiên liệu hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu. Các phân tích đầu vào - đầu ra, theo dõi các dòng vật chất và 

năng lượng sẽ góp phần phát triển bền vững mô hình kinh doanh tuần hoàn nông nghiệp trong tương lai.Từ phía các cơ quan quản lý và hiệp hội, sự hỗ trợ từ khu vực nhà nước, các hiệp hội và các hợp tác xã nông nghiệp trong việc nâng cao nhận thức về xử lý chất thải, triển vọng thu được lợi ích về tài chính và môi trường do phát sinh chất thải cũng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nới lỏng những quy định trong việc sử dụng đất đai hoặc các tài nguyên khác để các nông hộ hoặc hợp tác xã chủ động thực hiện áp dụng công nghệ hoặc lắp đặt các thiết bị trên địa bàn sử dụng đất và tài nguyên của mình như lắp đặt tua-bin gió, hố biogas, nhà kho, lắp đặt các tấm quang điện. Để việc quy chuẩn các mô hình sẽ góp phần phát triển nông nghiệp xanh bền vững trong tương lai thì Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần quan tâm đến đào tạo người nông dân chuyên nghiệp để đáp ứng trình độ sản xuất ngày một tiên tiến, sản phẩm nông nghiệp làm ra phải có sức cạnh tranh cao, đồng thời trong quá trình sản xuất nông nghiệp phải gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Như thế kinh tế nông nghiệp mới phát huy thế mạnh, đi vào chiều sâu, phát triển theo hướng hiện đại, bền vững./.
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